
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 50 1231 U hạ vị 12cm

1 2 43 1001 UXTC 14 tuần

1 3 31 2012 NXTC 12tuần

17 4 52 2022 K Thân TC gđ I

17 5 47 1011 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

17 6 28 0100 NXTC 20tuần

18 7 60 4004 UBT (P) 5cm

18 8 44 2002 Khối giả nang do dính/ VMC VPM

18 9 35 1001 NXTC 12tuần

21 10 66 4004 UBT (T) 7 cm/VMC Cắt TC

21 11 44 3003 UXTC 24 tuần

21 12 47 1021 UXTC 16 tuần

21 13 21 ĐT UBT(P) 12cm

14 44 3013 UBT (P) 7cm

15 42 2012 UXTC 16 tuần

19 16 0

16 17 0

16 18 0

1 1 60 10019 UBT  10cm

1 2 44 2002 UXTC 6 tháng

1 3 35 1001 NXTC 14 tuần/Thiếu máu

17 4 45 2001 UXTC 18 tuần

17 5 40 1001 UBT(P)20cm/VMC 2lần TNTC,Cắt TC

N.ĐIỆP2 + MỸ THỂ.TT + THỦY VÂN.SB

N.ĐIỆP2 + MỸ THỂ.TT + THỦY VÂN.SB  

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + VIỆT.SB

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG

DỰ BỊ 

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + BÌNH.SB + NGUYỆT.SB (S)

BS SẢN A + DÕNG.SB + NƯƠNG.SB (C)

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + MỸ THỂ.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + THẢO.SB

* D.MINH + PHẠM HẢI + THẢO.SB

V.HÒA + X.TRANG1 + TRINH.SB

V.HÒA + X.TRANG1 + TRINH.SB

ĐỖ HIẾU + PHƯỚC HIỀN.NT + TUYỀN.SB

ĐỖ HIẾU + PHƯỚC HIỀN.NT + TUYỀN.SB

BS PHẨU THUẬT

M TUYẾT + D.PHƯỢNG + TUYỀN.SB

* M TUYẾT + TUYỀN.SB + BIÊN.SB 

* M TUYẾT + BIÊN.SB + TUYỀN.SB 

THÁI HÀ + TÚ NGÂN + MỸ THỂ.TT

THÁI HÀ + TÚ NGÂN + MỸ THỂ.TT

THÁI HÀ + TÚ NGÂN + MỸ THỂ.TT

* D.MINH + PHẠM HẢI + LINH.SB

Mổ TS, TTTXT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD    

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Hút nạo thai trứng

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD 

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt  2PP

Từ ngày 27/08/2012 đến ngày 02/09/2012 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ TS, Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

VÕ THỊ DUYÊN  

PHAN THỊ MAI LOAN

NGUYỄN THỊ MĂNG

PHẠM THỊ KIM

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

VŨ THỊ THIM

TRẦN THỊ ĐƯỜNG

NGUYỄN KIỀU PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ SÁU

NGUYỄN THỊ TUYẾT SƯƠNG

TRẦN THỊ MỸ

NGUYỄN THỊ KHÁNH LY

PHAN THỊ KHA

HỌ VÀ TÊN

DIỆP THỊ XANH           

TRẦN THỊ NGỌC HẠNH  

HOÀNG THỊ NGA

HUỲNH THỊ HƯỜNG

TRẦN THỊ NGUYỆT

ĐẶNG THỊ MẾN

ĐỖ THỊ TUYẾT

PHAN THỊ DỨT

6284

6599

6707

6299

6716

SHC

1012b

6204

6435

6667

6494

6434

6506

6471

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

6443

6822

6504

6496

PM

Ngày: 27/08/2012 

Ngày: 28/08/2012 

6654

5835

6523



17 6 36 0000 NXTC 14tuần

18 7 48 0000 UXTC 18 tuần

18 8 43 2002 UXTC 16 tuần

18 9 49 1001 UBT(T) 12cm

18 10 43 2002 UXTC 12 tuần/Vẩy nến

21 11 49 2002 UXTC 14 tuần

21 12 39 0000 NXTC (dưới niêm)  

21 13 38 1001 NXTC 18tuần/VMC

14 44 ĐT NXTC 12tuần

15 41 1001 NXTC 12tuần/VMC

16 16 0

16 17 0

1 1 43 1011 TD  UBT  15cm

1 2 45 0000 UXTC 10 tuần + UBT (P) 10cm

1 3 36 1001 NXTC 12 tuần/VMC

17 4 61 4004 UBT  20cm

17 5 45 2002 UXTC 15 tuần

17 6 24 ĐT NXTC 18tuần

18 7 74 8017 SSD độ II-III

18 8 53 1011 UBT (P) 6cm

18 9 38 0000 NXTC 18tuần

21 10 54 3003 UBT 2bên  6cm

21 11 49 2012 UXTC 16 tuần

21 12 46 2012 UXTC 18 tuần/VMC

21 13 37 2022 NXTC 14tuần

14 44 0020 UXTC 12 tuần

16 15 0 BS SẢN A + KIM HUỆ.TT + BÌNH.SB(S)

LỢI + THU.YQG + THI.YQG

TH.VÂN + TH.HOÀNG.BM + THỊ LỆ.SB

TH.VÂN + TH.HOÀNG.BM + THỊ LỆ.SB  

T.HÒA + LỤA.NT + MAI.SB  

T.HÒA + LỤA.NT + MAI.SB   

DỰ BỊ

Q.KHOA + T.NGỌC + NGOÃN.TT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + ĐEM

* MỸ Ý + VÂN QUỲNH.SB + SƯƠNG.SB

* MỸ Ý + SƯƠNG.SB + VÂN QUỲNH.SB 

LỢI + THU.YQG + THI.YQG  

LỢI + THI.YQG + THU.YQG   

DỰ BỊ         

DỰ BỊ       

BS SẢN A + NHƯ QUỲNH.SB + HÀ.SB (S)

BS SẢN A + M.PHƯƠNG.SB + NGỌC.SB (C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + NGOÃN.TT

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + VƯƠNG.SB

* D.P.MAI + NHƯ QUỲNH.SB + TUẤN.SB

* D.P.MAI + TUẤN.SB + NHƯ QUỲNH.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + CHỈNH.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + CHỈNH.SB  

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + CHỈNH.SB

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + VIỆT.SB

HƯƠNG THU + X.TRANG1 + VƯƠNG.SB

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD nếu KĐ hội chẩn lại tại Phòng 

mổ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT (Cắt PP có u)

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

TRẦN THỊ LẸ

VƯƠNG THIA

ĐẶNG THỊ MỸ

HUỲNH THỊ VỸ

CHÂU THỊ LAN PHƯƠNG

BN SẢN A

ĐOÀN THỊ ĐẬY

TRẦN THỊ BÍCH LOAN

ĐỖ THỊ TRÚC GIANG

PHAN THỊ HOA

HỒ THỊ THIÊN NGA

PHẠM THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ TƯỜNG ANH

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ PHƯỢNG TƯỜNG

PHẠM THỊ KIM DUNG

HUỲNH THỊ PHƯƠNG THẢO

MAI THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

TRẦN THỊ PHẤN

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

LÊ THỊ PHƯƠNG OANH

VŨ THỊ MÙI

NGUYỄN THỊ HOA

6548

6459

6565

6482

6618

6571

6575

6648

6587

6637

6563

6461

6690

6636

6507

1020B

6457

6442

6449

6438

6568

6551

6567

6555

Thứ: TƯ 

Ngày: 29/08/2012 



16 16 0

1 1 82 1001 Sa TC + BQ + Trực tràng độ IV

1 2 24 0000 UBT  20cm (Nghi K)

1 3 33 1001 NXTC 14tuần/VMC

17 4 46 ĐT UXTC 7 tháng

17 5 45 2002 UXTC 20 tuần

17 6 40 2012 UBT(T) 12cm

18 7 52 6036 UBT 2bên  10cm

18 8 46 0000 UXTC 16 tuần/VMC Bóc NX

18 9 41 4004 UXTC 12 tuần

21 10 56 3003 UBT (P) 6cm

21 11 42 ĐT NXTC 16 tuần

21 12 38 2002 NXTC 16 tuần

13 47 2002 UXTC 16 tuần

16 14 0

16 15 0

1 1 69 4004 CTC dài + Sa TC độ III

1 2 36 0000 U giả nang/VMC 2 lần

1 3 20 0000 UBT(T) 12cm

17 4 83 5003 SSD độ III + UBT (T)

17 5 41 2002 UXTC 16 tuần

17 6 29 ĐT NXTC 18tuần

18 7 63 7007 K NMTC gđ I/ Cao HA

18 8 22 ĐT NXTC 17 tuần

18 9 40 2002 UXTC 16 tuần

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + PHÚC.NT

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + TRINH.SB

THU THỦY + KIM CHI + PHƯƠNG.PNT

KIM CHI + PHƯƠNG.PNT + PHONG.SB

THÁI HÀ + HỒ HOA + MỸ THỂ.TT

HỒ HOA + MỸ THỂ.TT + THU.SB

HỒ HOA + MỸ THỂ.TT + THU.SB

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + PHÚC.NT

* TÔ NGUYỆT + TRÚC QUỲNH.SB + VIỆT.SB

* TÔ NGUYỆT + VIỆT.SB + TRÚC QUỲNH.SB 

DỰ BỊ

BS SẢN A + NGUYỆT.SB + DÕNG.SB (S)

BS SẢN A + NƯƠNG.SB + NHƯ QUỲNH.SB(C)

THU THỦY + KIM CHI + PHƯƠNG.PNT

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + DƯ NGÂN.SB

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + DƯ NGÂN.SB

* TR.HẠNH + H.QUYÊN + BẢO VÂN.SB  

TR.HẠNH + H.QUYÊN + BẢO VÂN.SB  

TR.HẠNH + H.QUYÊN + BẢO VÂN.SB  

TÔ NGUYỆT + YẾN OANH + TRÚC QUỲNH.SB

BS SẢN A + LINH.SB + TUẤN.SB (C)

THÁI HÀ + NGỌC TRANG + HIỀN.CĐT

THÁI HÀ + NGỌC TRANG + HIỀN.CĐT

THÁI HÀ + NGỌC TRANG + HIỀN.CĐT

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + DƯ NGÂN.SB

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt đoạn CTC , Cố định TC vào cùng - gai

Mổ TS, TTTXT

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, Cắt PP có u, SHÂ

Cắt HTTC + PP (P) , chừa PP (T) nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT   

Bóc NX, KTSD  

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

LÊ THỊ MAI

VY THỊ THOA

NGUYỄN THỊ MÙI

VÕ THỊ NGỌC NGA

CAO THỊ HƯƠNG

TRẦN THỊ LOAN    

HUỲNH THỊ TƯỞNG

NGÔ THỊ  ƯỞNG

NGUYỄN THỊ CẨM

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ THUẬN

PHẠM NGỌC THU

NÌM THỊ HỒNG NGA

LƯƠNG THỊ TUYẾT  

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ LOAN

TRẦN KIM DUNG

BN SẢN A

PHẠM THỊ NGỬ

NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM

ĐÀO THỊ MÙI

BÙI THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

6713

6550

5347

6560

6686

4312

6590

6678

5603

6649

6677

6650

6539

6537

6644

6629

6505

6679

6681

6638

1030B

1N

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 30/08/2012 

Ngày: 31/08/2012 



18 10 40 ĐT NXTC 16 tuần

21 11 53 2002 UXTC 12 tuần

21 12 51 3003 UXTC 14 tuần

21 13 49 3003 UBT  12cm

14 45 2022 UXTC 14 tuần

15 43 2002 UBT (P) 8cm/VMC

16 16 0

16 17 0

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + HÀ.SB + M.PHƯƠNG.SB (S)

BS SẢN A + NGỌC.SB + KIM HUỆ.TT (C)

Q.TUẤN + HUỲNH HẢI + TRINH.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + TÀI.NT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + TÀI.NT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + TÀI.NT

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt PP có u, KTSD

Mổ lấy thai

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

NGUYỄN PHÙNG HẠNH PHÚC

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN KIM NƯƠNG

NGUYỄN THỊ NGUYỆT THU

PHAN TRƯỚC ĐÀO

DƯƠNG THỊ QUÝ

TRẦN THỊ Á

5812

6668

6676

6711

6700

6540


